ĐỀ THI NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

[bookmark: _GoBack]Câu 1: Chi tiền mặt thanh toán dịch vụ mua ngoài phát sinh tại phân xưởng sản xuất, kế toán định khoản:
A. Nợ TK 621 / Có TK 111	B. Nợ TK 622 / Có TK 111
C. Nợ TK 627 / Có TK 111	D. Nợ TK 641 / Có TK 111
Câu 2: Tài khoản Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản có số dư cuối kỳ:
A. Có khi bên Nợ, có khi bên Có	B. Bên Nợ
C. Không có số dư	D. Bên Có
Câu 3: Các chi phí khác đã thanh toán bằng tiền mặt ở bộ phận quản lý doanh nghiệp là 9.900.000 đồng (bao gồm 10% thuế GTGT), kế toán định khoản:
A. Nợ 642: 9.000.000, Nợ 133: 900.000/Có 111 : 9.900.000
B. Nợ 642: 9.000.000, Nợ 133: 990.000/Có 111 : 9.900.000
C. Nợ 811: 9.000.000, Nợ 133: 990.000/Có 111 : 9.900.000
D. Nợ 811: 9.000.000, Nợ 133: 900.000/Có 111 : 9.900.000
Câu 4: Cuối kỳ, kiểm kê quỹ phát hiện chênh lệch thừa so với sổ kế toán tiền mặt số tiền là 1.500.000 đồng chưa xác định nguyên nhân. Kế toán ghi:
A. Nợ TK 138: 1.500.000/ Có TK 111: 1.500.000
B. Nợ TK 111: 1.500.000 / Có TK 338: 1.500.000
C. Nợ TK 111: 1.500.000/ Có TK 138: 1.500.000
D. Nợ TK 338: 1.500.000/ Có TK 111: 1.500.000
Câu 5: Kết chuyển các khoản giảm doanh thu để xác định doanh thu thuần, (đối với phương pháp thuế GTGT được khấu trừ), kế toán định khoản:
A. Nợ TK 511/ Có TK 5211, 5212, 5213,515	B. Nợ TK 5211, 5212, 5213/ Có TK 511
C. Nợ TK 511/ Có TK 5211, 5212, 5213	D. Nợ TK 511/ Có TK 3331, 3332, 3333, 3334
Câu 6: Nhập kho công cụ dụng cụ chưa trả tiền người bán là nghiệp vụ làm:
A. Tài sản giảm, nguồn vốn giảm	B. Nguồn vốn tăng, nguồn vốn giảm
C. Tài sản tăng, nguồn vốn tăng	D. Tài sản tăng, tài sản giảm
Câu 7: Tài khoản nào không sử dụng trong nghiệp vụ sau: Mua nguyên vật liệu, có thuế GTGT, đã thanh toán  70% bằng tiền gửi ngân hàng:
A. 112	B. 331	C. 3331	D. 152

Dữ liệu sau sử dụng cho các câu 8 đến 9
Xuất kho thành phẩm bán thu bằng tiền gửi ngân hàng, giá xuất kho là 400.000.000đ, giá bán chưa thuế 900.000.000đ, thuế suất thuế GTGT 10% (khấu trừ).
Câu 8:  Kế toán ghi nhận doanh thu:
A. Nợ TK 112: 440.000.000/ Có TK 155: 400.000.000; Có TK 3331: 40.000.000
B. Nợ TK 112: 990.000.000/ Có TK 511: 900.000.000; Có TK 133: 90.000.000
C. Nợ TK 112: 440.000.000/ Có TK 511: 400.000.000; Có TK 3331: 40.000.000
D. Nợ TK 112: 990.000.000/ Có TK 511: 900.000.000; Có TK 3331: 90.000.000
Câu 9:   Kế toán ghi nhận giá vốn:
A. Nợ TK 632: 400.000.000/ Có TK 156: 400.000.000
B. Nợ TK 632: 900.000.000/ Có TK 155: 900.000.000
C. Nợ TK 632: 400.000.000/ Có TK 155: 400.000.000
D. Nợ TK 632: 900.000.000/ Có TK 156: 900.000.000
Câu 10: Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp:
A. Nợ TK 911/ Có TK 622	B. Nợ TK 154/ Có TK 622
C. Nợ TK 911/ Có TK 334	D. Nợ TK 154/ Có TK 334
Câu 11: Nghiệp vụ “Xuất kho Công cụ dụng cụ cho phân xưởng để sản xuất sản phẩm” được định khoản là:
A. Nợ TK 621/ Có TK 153	B. Nợ TK 153/ Có TK 627
C. Nợ TK 627/ Có TK 153	D. Nợ TK 153/ Có TK 621
Câu 12: Doanh nghiệp chuyển khoản trả nợ người bán 80.000.000 đồng (đã nhận được giấy báo Nợ):
A. Nợ 131: 80.000.000/Có 112: 80.000.000	B. Nợ 112: 80.000.000/Có 131: 80.000.000
C. Nợ 112: 80.000.000/Có 331 : 80.000.000	D. Nợ 331: 80.000.000/Có 112:  80.000.000
Câu 13: Trong các nhóm tài khoản sau, nhóm tài khoản nào thuộc bảng cân đối kế toán:
A. Tài khoản loại 1,2,5,6	B. Tài khoản loại 5,6,7,8
C. Tài khoản loại 3,4,7,8	D. Tài khoản loại 1,2,3,4
Câu 14: Cuối kỳ kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp
A. Nợ TK 154/Có TK 642	B. Nợ TK 911/Có TK 642
C. Nợ TK 155/Có TK 642	D. Nợ TK 642/Có TK 421
Câu 15: Nghiệp vụ “ Dùng tiền gửi ngân hàng trả trước cho người bán để mua nguyên vật liệu” được kế toán ghi:
A. Nợ TK 331/Có TK 112	B. Nợ TK 141/ Có TK 112
C. Nợ TK 131/ Có TK 112	D. Nợ TK 152/ Có TK 112
Câu 16: Chi phí vận chuyển nguyên vật liệu sẽ được tính vào:
A. Chi phí mua hàng	B. Nguyên giá nguyên vật liệu
C. Chi phí giá thành	D. Chi phí quản lý doanh nghiệp
Câu 17: Xuất kho công cụ dụng cụ trị giá 20 triệu đồng, thuộc loại phân bổ 4 lần, sử dụng ở bộ phận sản xuất. Trị giá công cụ dụng cụ tính vào chi phí trong kỳ:
A. 20 triệu đồng	B. 4 triệu đồng	C. 5 triệu đồng	D. 10 triệu đồng
Câu 18: Giữa hai phương pháp tính giá hàng xuất kho: Bình quân gia quyền và nhập trước xuất trước, sự khác biệt chính là:
A. Giá trị tồn kho cuối kỳ	B. Giá trị xuất kho trong kỳ
C. Đơn giá xuất kho trong kỳ	D. Cả ba đều đúng
Câu 19: Một doanh nghiệp có tiền gửi ngân hàng là 250.000.000 đồng, tài sản cố định là 700.000.000 đồng, hao mòn tài sản cố định là 130.000.000 đồng, không có nợ phải trả thì nguồn vốn chủ sở hữu là:
A. 820.000.000 đồng	B. 570.000.000 đồng	C. 1.080.000.000 đồng	D. 700.000.000 đồng
Câu 20: Nhập kho CCDC chịu thuế GTGT, chưa thanh toán cho người bán. Định khoản là:
A. Nợ TK 153/Có TK 111	B. Nợ TK 153/Có TK 331
C. Nợ TK 153; Nợ TK 133/Có TK 331	D. Nợ TK 153; Nợ TK 3331/Có TK 331

Sử dụng bảng số liệu sau để trả lời từ câu từ 21 đến 23
Tình hình tài sản tại một doanh nghiệp vào đầu kỳ như sau (ĐVT: đồng):
	Tiền mặt
	               70.000.000 

	Phải trả người bán
	             150.000.000 

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	             700.000.000 

	Vay và nợ thuê tài chính
	             130.000.000 

	Hàng hóa
	             150.000.000 

	Hao mòn tài sản cố định hữu hình
	               80.000.000 

	Tài sản cố định hữu hình
	             700.000.000 

	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
	               40.000.000 

	Tiền gửi ngân hàng
	             180.000.000 



Câu 21: Tài sản của doanh nghiệp gồm:
A. Tiền mặt; Vốn đầu tư của chủ sở hữu; Tiền gửi ngân hàng; Hàng hóa
B. Vốn đầu tư của chủ sở hữu; Phải trả người bán; Vay và nợ thuê tài chính; Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
C. Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng; Hàng hóa; Hao mòn tài sản cố định hữu hình; Tài sản cố định hữu hình
D. Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng; Hàng hóa; Hao mòn tài sản cố định hữu hình; Tài sản cố định hữu hình;Vốn đầu tư của chủ sở hữu; Phải trả người bán; Vay và nợ thuê tài chính; Lợi nhuận sau thuế  chưa phân phối
Câu 22: Tổng tài sản của doanh nghiệp là:
A. 620.000.000	B. 830.000.000	C. 1.184.000.000	D. 1.020.000.000
Câu 23: Nguồn vốn của doanh nghiệp gồm:
A. Vốn đầu tư của chủ sở hữu; Phải trả người bán; Vay và nợ thuê tài chính; Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
B. Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng; Hàng hóa; Hao mòn tài sản cố định hữu hình; Tài sản cố định hữu hình;Vốn đầu tư của chủ sở hữu; Phải trả người bán; Vay và nợ thuê tài chính; Lợi nhuận sau thuế  chưa phân phối
C. Tiền mặt; Vốn đầu tư của chủ sở hữu; Tiền gửi ngân hàng; Hàng hóa
D. Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng; Hàng hóa; Hao mòn tài sản cố định hữu hình; Tài sản cố định hữu hình
Câu 24: Tài khoản loại nào có số phát sinh tăng ghi Có, giảm ghi Nợ.
A. TK loại 3, 4 và các TK 214, 229	B. TK loại 1, 2 trừ các TK 214, 229
C. TK loại 5,6,7,8,9	D. TK loại 1, 2,3,4
Câu 25: Dùng lợi nhuận chưa phân phối bổ sung Quỹ khen thưởng phúc lợi là nghiệp vụ làm:
A. Tài sản tăng, nguồn vốn tăng	B. Nguồn vốn tăng, nguồn vốn giảm
C. Tài sản giảm, nguồn vốn giảm	D. Tài sản tăng, tài sản giảm
Câu 26: Cuối kỳ kế toán, Giảm giá hàng bán lại được kết chuyển vào:
A. Bên Có tài khoản 511	B. Bên Nợ tài khoản 511
C. Bên Có tài khoản 911	D. Bên Nợ tài khoản 911
Câu 27: Khách hàng đặt cọc tiền  trước để mua hàng thuộc:
A. Tài sản ngắn hạn	B. Nguồn vốn chủ sở hữu
C. Nợ phải trả	D. Tài sản dài hạn
Câu 28: Bút toán nào không sử dụng trong nghiệp vụ sau: Bán hàng hóa, có thuế giá trị gia tăng (GTGT) nhưng chưa thu tiền:
A. Có TK 511	B. Nợ TK 131	C. Có TK 3331	D. Nợ TK 133
Câu 29: Xuất quỹ tiền mặt tạm ứng cho nhân viên phòng kinh doanh đi công tác, kế toán ghi:
A. Nợ tài khoản chi phí bán hàng và Có tài khoản tiền mặt
B. Nợ tài khoản tiền mặt và Nợ tài khoản tạm ứng
C. Nợ  tài khoản tiền mặt và Có tài khoản chi phí bán hàng
D. Nợ tài khoản tạm ứng  và Có tài khoản tiền mặt
Câu 30: Nhập kho thành phẩm từ phân xưởng sản xuất:
A. Nợ TK 155/ Có TK 154	B. Nợ TK 155/ Có TK 632
C. Nợ TK 155/ Có TK 621	D. Nợ TK 155/ Có TK 627
Câu 31: Kết chuyển chi phí tính giá thành sản phẩm:
A. Nợ TK 627/ Có TK 154; Có TK 155; Có TK 211
B. Nợ TK 627; Nợ TK 641; Nợ TK 642/ Có TK 154
C. Nợ TK 154/ Có TK 627; Có TK 641; Có TK 642
D. Nợ TK 154/Có TK 627; Có TK 621; Có TK 622
Câu 32: Tài khoản nợ phải trả cho người bán có số dư cuối kỳ:
A. Bên Có	B. Có khi bên Nợ, có khi bên Có
C. Bên Nợ	D. Không có số dư
Câu 33: Kết cấu đặc trưng của các tài khoản thuộc nhóm tài sản là:
A. Phát sinh tăng ghi Nợ, giảm Có và dư bên Nợ	B. Phát sinh tăng ghi Nợ, giảm Có và dư bên Có
C. Phát sinh tăng ghi Có, giảm Nợ và dư bên Nợ	D. Phát sinh tăng ghi Có, giảm Nợ và dư bên Có
Câu 34: Khi doanh nghiệp lập bảng cân đối kế toán thì khoản trả trước tiền cho người bán được lên phần
A. Tài sản	B. Nợ phải trả	C. Vốn chủ sở hữu	D. Chi phí
Câu 35: Khoản nào sau đây là khoản điều chỉnh giảm doanh thu:
A. Chiết khấu thương mại được hưởng từ người bán
B. Chiết khấu thương mại doanh nghiệp cho khách hàng hưởng
C. Chiết khấu thanh toán doanh nghiệp cho người mua hưởng
D. Chiết khấu thanh toán nhận được
Câu 36: Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 1.200.000.000 đồng, chiết khấu thương mại 60.000.000 đồng, giảm giá hàng bán 120.000.000 đồng, chiết khấu thanh toán 36.000.000 đồng, giá vốn hàng bán 700.000.000 đồng. Chỉ tiêu doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ là:
A. 1.200.000.000 đồng	B. 1.020.000.000 đồng	C. 284.000.000 đồng	D. 950.000.000 đồng
Câu 37: Xác định kết quả kinh doanh, nếu lỗ:
A. Nợ TK 421/Có TK 911	B. Nợ TK 911/Có TK 421
C. Nợ TK 511/Có TK 421	D. Nợ TK 511/Có TK 911
Câu 38: Chi phí nào sau đây được tính vào chi phí giá thành sản phẩm:
A. Chi phí bán hàng và chi phí tài chính
B. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
C. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung
D. Tất cả các chi phí trên đều được tính vào giá thành sản phẩm
Câu 39: Ký cược, ký quỹ, cầm cố, thế chấp là khoản mục thuộc:
A. Tài sản	B. Nguồn vốn	C. Doanh thu	D. Chi phí
Câu 40: Lệ phí trước bạ khi mua xe hơi sử dụng ở bộ phận quản lý doanh nghiệp, kế toán ghi nhận vào:
A. Tài khoản 211	B. Tài khoản 811	C. Tài khoản 642	D. Tài khoản 242
Câu 41: Cuối kỳ kết chuyển giá vốn hàng bán
A. Nợ TK 632/Có TK 421	B. Nợ TK 911/Có TK 632
C. Nợ TK 154/Có TK 632	D. Nợ TK 155/Có TK 632

Dữ liệu sau đây sử dụng cho câu 42 đến 43
Tồn đầu tháng hàng hóa A: 300kg x 8.000 đ/kg
Ngày 15/6 nhập hàng hóa A: 500kg x 10.000 đ/kg
Ngày 27/6 Xuất 500kg hàng hóa A bán cho khách hàng với giá 22.000đ/kg, thuế VAT 10%, tiền chưa thu.
Câu 42: Giá trị hàng hóa xuất kho theo phương pháp xuất kho bình quân gia quyền là:
A. 12.100.000 đồng	B. 11.000.000 đồng	C. 5.000.000 đồng	D. 4.625.000 đồng
Câu 43: Giá trị hàng hóa xuất kho theo phương pháp xuất kho FIFO là:
A. 4.000.000 đồng	B. 5.000.000 đồng	C. 11.000.000 đồng	D. 4.400.000 đồng
Câu 44: Cuối kỳ, tài khoản nào sau đây không được kết chuyển về tài khoản 911- Xác định kết quả kinh doanh:
A. Tài khoản 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp
B. Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung
C. Tài khoản 641 - Chi phí bán hàng
D. Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
Câu 45: Sau khi tính giá thành và tính kết quả kinh doanh, tài khoản nào sau đây có thể còn số dư:
A. TK 911	B. TK 511	C. TK 621	D. TK 154
Câu 46: Tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh có số dư cuối kỳ:
A. Có khi bên nợ, có khi bên có	B. Bên có
C. Không có số dư	D. Bên nợ

Dữ liệu sau đây sử dụng cho câu 47 đến 50
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 1.500.000.000 đồng, chiết khấu thương mại 100.000.000 đồng, giảm giá hàng bán 150.000.000 đồng, chiết khấu thanh toán 15.000.000 đồng, giá vốn hàng bán 700.000.000 đồng, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm 15% trên tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%.
Câu 47: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là:
A. 280.000.000 đồng	B. 428.000.000 đồng	C. 440.000.000 đồng	D. 248.000.000 đồng
Câu 48: Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp là:
A. 225.000.000 đồng	B. 80.250.000 đồng	C. 187.500.000 đồng	D. 185.250.000 đồng
Câu 49: Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp là:
A. 350.000.000 đồng	B. 310.000.000 đồng	C. 535.000.000 đồng	D. 550.000.000 đồng
Câu 50: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:
A. 110.000.000 đồng	B. 70.000.000 đồng	C. 107.000.000 đồng	D. 62.000.000 đồng

